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T                                          

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Hùng. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Bồ Quốc Khánh; 

2. Bà Vũ Thị Hạnh. 

T ư ký    ê   òa: Bà Nguyễn Thị Trường-Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

                                          T     ê              ư    

tham  ia phiên tòa: Ông Chu Văn Long- Ki   sát viên. 

Ngày 20 tháng 4 nă  2020, tại tr  s  T a án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương    phiên t a   t    sơ th   c ng khai v  án th   ý số 

105/2019/TLST-DS ngày 13 tháng 12 nă  2019 v  việc: “Tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản” theo Quyết định đưa v  án ra   t    số 11/2020/QĐXXST-DS, ngày 12 tháng 

3 nă  2020 và Quyết định hoãn phiên t a số 16/2020/QĐST-DS, ngày 30 tháng 3 nă  

2020 gi a các đương s : 

1. N uyên đơn: Bà Nguyễn Thị T, sinh nă  1979; địa chỉ: Tổ 2, tổ 2, khu phố 

L, phường H, thị  ã U, tỉnh D. 

N ười đại diện hợp pháp của n uyên đơn: Ông Nguyễn Thanh C, sinh nă  

1982; địa chỉ: Số 100, tổ 2, khu phố L, phường H, thị  ã U, tỉnh D; có đơn  in giải 

quyết vắng  ặt. 

2. Bị đơn: Bà Lê Thị Tuyết A, sinh nă  1978; địa chỉ: Ấp 2,  ã M, huyện B, 

tỉnh D; vắng  ặt. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

Tại đơn khởi kiện  ngày 04 tháng 11 năm 2019, bản tự khai và trong quá trình 

 iải quyết vụ án n ười đại diện hợp pháp của n uyên đơn bà N uyễn Thị T- ông 

N uyễn Thanh C trình bày: 

Ngày 27 tháng 7 nă  2016, bà Nguyễn Thị T (Gọi tắt  à bà T) có cho bà Lê Thị 

Tuyết A (Gọi tắt  à bà Tuyết A) vay số ti n 400.000.000 đồng (Bốn tră  triệu đồng), 

thời hạn vay  à 02 tháng k  từ ngày 27/7/2016 đến ngày 27/9/2016. Hai bên không tính 
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 ãi suất do quen biết. Quá thời hạn trả nợ như thỏa thuận  à bà Tuyết A kh ng trả  ại 

ti n cho bà T, bà T đã nhi u  ần  iên hệ yêu cầu bà Tuyết A trả nợ nhưng bà Tuyết A 

vẫn kh ng chịu thanh toán ti n cho bà T. Chứng cứ do bà T cung cấp tại T a án  à văn 

bản  ang tiêu đ  “Giấy  ượn ti n ngày 27/7/2016”, nội dung th  hiện bà Lê Thị 

Tuyết A có  ượn của bà T số ti n 400.000.000 đồng (Bốn tră  triệu đồng), bên dưới 

góc phải văn bản có ch  ký, dấu vân tay và d ng ch  ghi họ và tên người vay nợ  à 

“Lê Thị Tuyết A”. Do đó, bà T kh i kiện yêu cầu T a án giải quyết buộc bà Lê Thị 

Tuyết A phải trả  ại số ti n 400.000.000 đồng (Bốn tră  triệu đồng) kh ng yêu cầu 

tính  ãi suất. 

Sau khi th   ý v  án, T a án kh ng th  tr c tiếp tống đạt các văn bản tố t ng 

(Th ng báo th   ý v  án, Th ng báo    phiên họp ki   tra việc giao nộp, tiếp cận, 

c ng khai chứng cứ và h a giải, Quyết định đưa v  án ra   t   , Quyết định hoãn 

phiên t a, Th ng báo triệu tập bị đơn đến tha  gia phiên t a sơ th  ), do bị đơn bà Lê 

Thị Tuyết A vắng  ặt tại nơi cư trú. Tại biên bản  ác  inh ngày 16/12/2019 (BL 21) 

tại Công an xã M, huyện B cho biết: Bà Lê Thị Tuyết A có đăng ký hộ kh u thường 

trú tại ấp 2,  ã M, huyện B, tỉnh D, hiện nay bà Tuyết A đã bỏ đi khỏi địa phương 

cũng kh ng khai báo tạ  vắng nên vẫn c n hộ kh u tại  ã M. Thỉnh thoảng bà Tuyết 

A có v  thă  gia đình. Căn cứ Đi u 179 của Bộ  uật Tố t ng Dân s , T a án đã th c 

hiện việc tống đạt các văn bản tố t ng nói trên cho bị đơn bà Lê Thị Tuyết A bằng 

hình thức niê  yết c ng khai tại tr  s  T a án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tr  s  

Ủy ban nhân dân  ã M và tại nơi   của bà Tuyết A (Ấp 2,  ã M, huyện B, tỉnh D). Đã 

hết thời hạn chu n bị   t    theo quy định tại đi   a khoản 1 Đi u 203 Bộ  uật Tố 

t ng Dân s  nhưng bị đơn bà Lê Thị Tuyết A kh ng có văn bản chấp nhận hay phản 

đối hoặc có yêu cầu phản tố đối với việc kh i kiện của nguyên đơn, kh ng có  ặt đ  

tham gia tố t ng tại T a án và cũng kh ng th ng báo  ý do vắng  ặt.  

Ý kiến của Vị đại diện Viện Ki   sát tha  gia phiên t a sơ th  :  

V  tố t ng: Từ khi th   ý v  án đến phiên  t a sơ th  , Th   phán, Thư ký đã 

th c hiện đúng quy định pháp  uật của người tiến hành tố t ng. Nguyên đơn đã th c 

hiện đầy đủ quy n và nghĩa v  tố t ng của  ình theo quy định pháp  uật, riêng bị đơn 

bà Lê Thị Tuyết A đã được T a án tống đạt các Th ng báo tố t ng hợp  ệ th ng qua 

hình thức niê  yết c ng khai tại nơi cư trú, UBND xã M và tr  s  T a án nhưng cố 

tình vắng  ặt kh ng nêu rõ  ý do. Tại phiên t a sơ th  , Hội đồng   t    đã th c hiện 

đầy đủ thủ t c   t    theo quy định pháp  uật, người tha  gia tố t ng  à nguyên đơn 

đã th c hiện đầy đủ quy n và nghĩa v  của  ình tại phiên t a, riêng bị đơn Lê Thị 

Tuyết A cố tình vắng  ặt  à kh ng chấp hành đúng quy định pháp  uật và từ bỏ đối với 

quy n và nghĩa v  tố t ng của bị đơn nên việc T a án   t    vắng  ặt bị đơn  à đúng 

quy định tại đi   b khoản 2 Đi u 227 của Bộ  uật Tố t ng Dân s . V  án được   t    

trong thời hạn  uật định. Viện Ki   sát kh ng kiến nghị, khắc ph c gì thê .  

V  quan đi   giải quyết của Viện Ki   sát đối với v  án: Đ  nghị Hội đồng 

  t    chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị T: Buộc bị 

đơn bà Lê Thị Tuyết A có trách nhiệ  thanh toán số ti n 400.000.000 đồng (Bốn tră  

triệu đồng) cho bà bà Nguyễn Thị T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 



3 

 
Sau khi nghiên cứu các tài  iệu, chứng cứ có trong hồ sơ v  án đã được th   tra 

tại phiên t a, căn cứ vào kết quả tranh  uận tại phiên t a, ý kiến phát bi u của đại diện 

Viện ki   sát, Hội đồng   t    nhận định: 

[1] V  tố t ng: T a án th   ý giải quyết v  án  à đúng th   quy n theo quy định 

tại khoản 3 Đi u 26; Đi u 35 và Đi u 39 Bộ  uật Tố t ng dân s  do bị đơn Lê Thị 

Tuyết A có nơi cư trú tại Ấp 2,  ã M, huyện B, tỉnh D và đối tượng tranh chấp trong 

v  án  à nghĩa v  trả ti n của bị đơn. 

[2] Việc vắng  ặt của các đương s : Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn 

ông Nguyễn Thanh C có đơn yêu cầu giải quyết vắng  ặt; Bị đơn bà Lê Thị Tuyết A 

có nơi cư trú tại Ấp 2,  ã M, huyện B, tỉnh D. Do bị đơn thường vắng  ặt tại nơi cư 

trú, T a án đã niê  yết c ng khai văn bản tố t ng theo đúng quy định tại khoản 5 Đi u 

177 và Đi u 179 của Bộ  uật Tố t ng Dân s . Bị đơn Lê Thị Tuyết A vắng  ặt trong 

các buổi họp ki   tra việc giao nộp, tiếp cận, c ng khai chứng cứ, phiên họp h a giải 

 à thuộc trường hợp v  án kh ng tiến hành h a giải được theo quy định tại khoản 1 

Đi u 207 của Bộ  uật Tố t ng Dân s . Bị đơn đã được T a án triệu tập hợp  ệ đến 

tha  gia phiên t a sơ th    ần thứ hai nhưng vẫn vắng  ặt  à từ bỏ quy n và nghĩa v  

của  ình. Do đó, căn cứ đi   b khoản 2 Đi u 277, Đi u 228, Đi u 238 Bộ  uật Tố 

t ng Dân s , T a án   t    vắng  ặt người đại diện hợp pháp của nguyên đơn và bị 

đơn. 

 [3] V  quan hệ pháp  uật và yêu cầu kh i kiện của nguyên đơn: Tại “Giấy 

 ượn ti n” đ  ngày 27/7/2016 th  hiện nội dung bà Lê Thị Tuyết A có  ượn của bà 

Nguyễn Thị T số ti n 400.000.000 đồng (Bốn tră  triệu đồng); thỏa thuận trong thời 

hạn hai tháng k  từ ngày  ượn sẽ thanh toán  ại số ti n trên cho bà T; bên dưới góc 

phải của văn bản có ch  ký dấu vân tay và d ng ch  ghi họ và tên “Lê Thị Tuyết A”, 

do đó, HĐXX  ác định đây  à hợp đồng vay tài sản và kh ng có  ãi suất theo Đi u 463 

và khoản 1 Đi u 470 Bộ  uật Dân s . Do bà Lê Thị Tuyết A vi phạ  thời hạn và nghĩa 

v  thanh toán nên bà T kh i kiện yêu cầu T a án giải quyết buộc bà Lê Thị Tuyết A có 

trách nhiệ  trả khoản nợ vay cho nguyên đơn bà Nguyễn Thị T số ti n 400.000.000 

đồng (Bốn tră  triệu đồng) là có căn cứ chấp nhận. 

 [4] Tại phiên t a, đại diện Viện Ki   sát đ  nghị Hội đồng   t    chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu kh i kiện của bà T  à có cơ s  chấp nhận. 

[5] V  án phí dân s  sơ th  : Bà Lê Thị Tuyết A phải chịu theo quy định của 

pháp  uật. 

   các    trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Áp d ng Đi u 26, Đi u 35, Đi u 39, Đi u 95, Đi u 147, Đi u 179, Đi u 227, 

Đi u 228, Đi u 238, Đi u 235, Đi u 266 và Đi u 273 của Bộ  uật Tố t ng dân s ;  

-  Áp d ng Đi u 463, Đi u 466, Đi u 470 Bộ  uật Dân s ; 

-  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 nă  2016 của Uỷ ban 

Thường v  Quốc hội Khóa XIV quy định v   ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản  ý và 

s  d ng án phí và  ệ phí T a án.  
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Tuyên   :  

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i kiện của bà Nguyễn Thị T đối với bà Lê Thị 

Tuyết A.  

 Bà Lê Thị Tuyết A có nghĩa v  thanh toán cho bà Nguyễn Thị T số ti n  à 

400.000.000 đồng (Bốn tră  triệu đồng). 

K  từ ngày bản án, quyết định có hiệu   c pháp  uật (đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án có quy n chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc k  từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản ti n phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án  ong tất cả các khoản ti n, hàng tháng 

bên phải thi hành án c n phải chịu khoản ti n  ãi của số ti n c n phải thi hành án theo 

 ức  ãi suất quy định tại khoản 2 Đi u 468 Bộ  uật Dân s  nă  2015. 

2. V  án phí dân s  sơ th  :  Bị đơn bà Lê Thị Tuyết A phải chịu số ti n 

2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Hoàn trả cho bà T 10.000.000 đồng ( ười triệu 

đồng) ti n tạ  ứng án phí theo biên  ai thu tạ  ứng án phí,  ệ phí T a án số 

AA/2016/0030771 ngày 15/11/2019 của Chi c c Thi hành án dân s  huyện Bắc Tân 

Uyên. 

3. Nguyên đơn, bị đơn vắng  ặt có quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày k  từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niê  yết theo quy định của pháp 

 uật.  

Trường hợp bản án thi hành theo quy định tại Đi u 2 Luật Thi hành án dân s  

thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s  có quy n thỏa thuận 

thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Đi u 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân s ; thời hiệu thi 

hành án được th c hiện theo quy định tại Đi u 30 Luật Thi hành án dân s . 

 

N     ậ :   
- TAND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND tỉnh Bình Dương; 
- VKSND huyện  Bắc Tân Uyên;                                                
- Chi c c THADS huyện Bắc Tân Uyên;                                      

- Các đương s ; 
- Lưu: VT, Hồ sơ v  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                  Nguyễn Mạnh Hùng 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     

 

 

  Bồ Quốc Khánh     Vũ Thị Hạnh 

THẨM PH N -CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 Nguyễn Mạnh Hùng 

 

 

  

 

 

                                

N     ậ :   
- TAND tỉnh Bình Dương; 
- VKSND huyện  Bắc Tân Uyên;                                                
- Chi c c THADS huyện Bắc Tân Uyên;                                      

- Các đương s ; 
- UBND xã Tân Mỹ; 
- Lưu: VT, Hồ sơ v  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                  Nguyễn Mạnh Hùng 

 


